KẾ HOẠCH TUẦN 1 TỪ NGÀY 30/12  ĐẾN NGÀY 03/01/2025
LỚP: Lá 1
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	- Nhắc bé tự cất cặp, cất dép

	Trò chuyện sáng
	- Mở chủ đề:Trẻ nói về “Một số nghề phổ biến nơi trẻ sống” (cs98)
	- Trẻ quan sát tranh bài thơ “Chiếc cầu mới”
	
	- Trẻ quan sát tranh một số biểu hiện khi ốm
	-Trẻ cùng cô chuẩn bị đồ dùng dạy học

	Thể dục sáng
	- Tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân (2 lần 8 nhịp)
- Lưng, bụng, lườn: Đứng đan tay sau lưng, gập người về trước (2 lần 8 nhịp)
- Chân: Đưa sang ngang  (2 lần 8 nhịp)
- Bật nhảy: Nhảy bước đệm trên một chân, đổi chân (2 lần 8 nhịp)

	Giờ học
	Nghề xây dựng (Nghề)
- Trẻ nhận biết dụng cụ và sản phẩm tạo ra của nghề xây dựng.  
	Chiếc cầu mới  
(Nghề)
- Trẻ đọc thuộc bài thơ “Chiếc cầu mới”
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	Lớn lên cháu lái máy cày
(Nghề)
- Trẻ  biết vỗ theo tiết tấu phối hợp bài hát “Lớn lên cháu lái máy cày
	Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên hệ
- Trẻ ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan

	
	Trèo lên, xuống thang(cs4)
- Củng cố kỹ năng chuyền, bắt bóng, qua đầu, qua chân
 - Trẻ biết thực hiện vận động trèo lên, xuống thang 7 giống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất đúng tư thế.
	Tự giao tiếp và nói chuyện với bạn theo đề tài mà mình muốn

	
	Một số biểu hiện khi bị ốm

-Trẻ nhận biết được một số biểu hiện khi bị ốm (ho, sốt, chảy mũi, nhức đầu…), nguyên nhân và cách phòng tránh
	Nhận biết các trạng thái cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ của người khác (cs35)
-Trẻ nhận biết cảm trạng thái cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ của người khác

	Hoạt động ngoài trời
	- TCDG: Chơi đồ
- Làm quen bài hát: Lớn lên cháu lái máy cày
- Chơi tự do:
+ Chuyền bắt bóng qua đầu qua chân
+ Đi cà kheo
+ chơi với nước
	- TCDG: Chơi đồ
- Làm quen cách vỗ theo tiết tấu phối hợp
- Chơi tự do:
+ Chuyền bắt bóng qua đầu qua chân
+ Đi cà kheo
+ Ném vòng
+ Chơi với cát
	
	- TCVĐ: Ai nhanh hơn
- Trẻ giao tiếp với bạn và cô khi chơi  Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp(cs67)
- Chơi tự do:
+ Chuyền bắt bóng qua đầu qua chân
+ Đi cầu khi
+ Nhảy dây
+ Đá cầu
	- TCVĐ: Ai nhanh hơn
- Chơi tự do:
+ Đá cầu
+ Nhảy bao bố
+ Chơi với nước




	Hoạt động
vui chơi
	- Góc học tập: Tiếp tục thực hiện bài tập nghề
- Góc phân vai: Trẻ biết vận dụng các sự kiện trong cuộc sống để phong phú các tình tiết của trò chơi với sự hướng dẫn của cô 
 - Góc xây dựng: Trẻ sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng và đặt cạnh để tạo ra MHXD hình khối đặc hoặc có không gian rỗng để “chứa đựng” chi tiết bên trong với sự gợi ý của cô
	- Góc văn học: Tiếp tục đọc bài thơ: Chiếc cầu mới
 - Góc học tập: Tiếp tục thực hiện bài tập nghề
- Góc phân vai: Trẻ biết vận dụng các sự kiện trong cuộc sống để phong phú các tình tiết của trò chơi với sự hướng dẫn của cô 
 - Góc xây dựng: Trẻ sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng và đặt cạnh để tạo ra MHXD hình khối đặc hoặc có không gian rỗng để “chứa đựng” chi tiết bên trong với sự gợi ý của cô

	 
	 - Góc âm nhạc: Tiếp tục vỗ theo tiết tấu phối hợp: Lớn lên cháu lái máy cày
- Góc văn học: Tiếp tục đọc bài thơ: Chiếc cầu mới
 - Góc học tập: 
+ Phân biệt hành vi đúng sai khi có dấu hiệu bị ốm
+Tiếp tục thực hiện bài tập nghề
- Góc phân vai: Trẻ biết vận dụng các sự kiện trong cuộc sống để phong phú các tình tiết của trò chơi 
- Góc xây dựng: Trẻ sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng và đặt cạnh để tạo ra MHXD hình khối đặc hoặc có không gian rỗng để “chứa đựng” chi tiết bên trong
	- Góc học tập: 
+Tiếp tục ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan
+ Chắp ghép các bộ phận trên kuôn mặt tạo thành các cảm xúc phù hợp
- Góc âm nhạc: Tiếp tục vỗ theo tiết tấu phối hợp: Lớn lên cháu lái máy cày kết hợp dụng cụ âm nhạc:trống lắc, xắc xô, thanh gỗ
- Góc văn học: Tiếp tục đọc bài thơ: Chiếc cầu mới
 - Góc học tập: Tiếp tục thực hiện bài tập nghề
- Góc phân vai: Trẻ biết vận dụng các sự kiện trong cuộc sống để phong phú các tình tiết của trò chơi 
- Góc xây dựng: Trẻ sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng và đặt cạnh để tạo ra MHXD hình khối đặc hoặc có không gian rỗng để “chứa đựng” chi tiết bên trong

	Giờ ăn
	- Không đùa nghịch, không làm đỗ vãi thức ăn

	Giờ ngủ
	- Trật tự xếp hàng lấy nệm khi ngủ

	Sinh hoạt chiều
	- Yêu quý người lao động
	- Học ngoại khoá (Làm quen ngoại ngữ)
	
	- Học ngoại khoá (Làm quen ngoại ngữ)
	- Tự giao tiếp và nói chuyện với bạn theo đề tài mà mình muốn

	Nhận xét cuối ngày
	


	
	
	
	




Nghề xây dựng
(Chủ đề: Nghề)
I. Mục đích yêu cầu: 
- Trẻ nhận biết dụng cụ và sản phẩm tạo ra của nghề xây dựng
II. Chuẩn bị: 
- Hình ảnh dụng cụ và sản phẩm tạo ra  của nghề  thợ xây.
- Bài tập cá nhân 1 hoa, 2 hoa. 
- bút lông
III. Tiến hành:
* Hoạt động 1:
- Trẻ chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm quan sát tranh và thảo luận theo yêu cầu của Cô: 
+ Tên gọi của các  dụng cụ trong tranh?
+ Đó là  dụng cụ của nghề gì?
+ Sản phẩm làm ra từ nghề đó?
- Từng nhóm nói về tranh của mình, các nhóm khác cùng nghe (Cô bổ sung những nội dung trẻ còn thiếu).
* Hoạt động 2:
- Trò chơi 1: Mỗi trẻ chọn một hình có dụng cụ mà mình thích và chạỵ về ngôi nhà có tên nghề đó  (Cô tặng hoa cho trẻ chơi đúng)
- Trò chơi 2: Mỗi trẻ lấy 1 rổ hình lô tô và chọn các dụng cụ và sản phẩm của nghề theo yêu cầu của Cô (Cô tặng hoa cho trẻ chọn đúng)
-  Trẻ kết nhóm theo số  hoa, về bàn làm bài tập: 
+ Bài tập 1 bông hoa: khoanh tròn các công cụ,sản phâm của ghề xây dựng
+Bài tập 2 bông hoa: Nối các công cụ và sản phâm theo từng nghề với nhau
- Kết thúc

Trèo lên xuống thang

I. Mục đích, yêu cầu: 
- Củng cố kỹ năng chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân.
- Trẻ biết thực hiện vận động trèo lên xuống 7 giống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất đúng tư thế
II. Chuẩn bị 
- Thang
- Bóng
- Nhạc hồi tĩnh 
III. Tiến hành 
* Khởi động: 
- Đi bình thường => đi giơ hai tay => đi bình thường => đi khom lưng => đi bình thường => đi mũi chân => đi bình thường => đi gót chân => đi bình thường => chạy chậm => chạy nhanh => về đội hình (đi kết hợp nhạc) 
* Trọng động 
a. Bài tập phát triển chung
- Tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân (3 lần 8 nhịp)
- Lưng, bụng, lườn: Đứng đan tay sau lưng, gập người về trước (2 lần 8 nhịp)
- Chân: Đưa sang ngang  (3 lần 8 nhịp)
- Bật nhảy: Nhảy bước đệm trên một chân, đổi chân (2 lần 8 nhịp)
b. Vận động cơ bản:  Trèo lên xuống thang 7 giống 
- Hôm nay, Cô sẽ cho các con trèo lên xuống thang 7 giống.
- Cô làm mẫu cho trẻ xem
- Cô vừa thực hiện, vừa hướng dẫn:
+ Tư thế chuẩn bị: Chân phải đặt lên nức thang thứ nhất, kết hợp với tay phải, tiếp đến tay trái nắm lên nức thang cùng chân trái và cứ thế tiếp thục đổi tay di chuyển lên dần đến nức thang thứ bảy, lùi xuống theo thứ tự tay chân đến chạm đất
- Cả lớp cùng thực hiện mỗi lần 2 bạn (cô quan sát  động viên những bạn sợ độ cao và sửa sai kịp thời cho trẻ)
*  Trò chơi vận động “Chuyền bóng qua đầu, qua chân”
- Hôm nay, Cô sẽ cho các con chơi trò chơi “Chuyền bóng qua đầu, qua chân”
- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi:
+ Cách chơi: chia trẻ thành 2 đội  xếp hàng dọc, 2 bạn đầu tiên sẽ lấy bóng chuyền qua đầu cho bạn kế tiếp, bạn kế tiếp sẽ chuyền bóng qua chân, cứ thế chuyền qua đầu, đến qua chân, đội nào chuyền bóng  đúng tư thế nhất đội đó chiến thắng.
+ Luật chơi : 2 đội chuyền bóng qua đầu, qua chân không để rơi bóng
- Cho trẻ chơi 2,3 lần 
c. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng hít thở  

 Chiếc cầu mới
(Chủ đề: Nghề)
I. Mục đích yêu cầu :
- Trẻ đọc thuộc  bài thơ “Chiếc cầu mới”
II. Chuẩn bị :
- Tranh nội dung bài thơ.
III. Tiến hành :
*Hoạt động 1:
- Các con xem tranh nói về cái gì ?
-  Hôm nay, cô sẽ dạy cho các con bài thơ  “Chiếc cầu mới”, của tác giả Thái Hoàng Linh (một vài trẻ trả lời)
- Cô đọc cho trẻ nghe (Cô đọc thể hiên ngắt quảng đúng lời, biểu cảm).
- Cô dạy trẻ đọc từng câu cho đến hết đoạn, cho trẻ đọc lại, dạy lần lượt từng câu đến hết bài thơ 3, 4 lẩn (Cô quan sát chú ý sửa sai kịp thời cho trẻ)
*Hoạt động  2:
- Trẻ về 3 nhóm để luyện tập đọc thuộc bài thơ (Cô quan sát, hướng dẫn, sửa sai kịp thời cho trẻ)
- Từng nhóm đọc 
- Nhóm 3, 4 trẻ đọc (nhóm đọc to, nhóm đọc nhỏ).
- Kết thúc: Cả lớp đọc lại bài thơ

VTTTTPH: Lớn lên cháu lái máy cày
(Chủ đề: Nghề)
I. Mục đích yêu cầu :
 - Trẻ biết vỗ theo tiết tấu phối hợp bài hát “Lớn lên cháu lái máy  cày”
II. Chuẩn bị : 
Máy hát, nhạc bài hát “Lớn lên cháu lái máy cày”, 
III. Tiến hành:
Hoạt động 1:
- Cả lớp hát lại bài hát “Lớn lên cháu láy máy cày”
- Hôm nay, Cô sẽ dạy các con vỗ tay theo tiết tấu phối hợp bài hát “ Lớn lên cháu lái máy cày” nhé!
- Cô hát kết hợp vỗ theo tiết tấu phối hợp bài hát “ Lớn lên cháu lái máy cày”.
- Vỗ theo tiết tấu phối hợp là vỗ 4 tiếng và nghỉ (1 – 2,3 – 4 – nghỉ)
- Cả lớp vỗ theo ttph 2,3 lần; cá nhân vỗ (1 số trẻ)
- Cô dạy trẻ vỗ từng câu đến hết bài
- Cô cho cả lớp vừa vỗ vừa hát bài hát “ Lớn lên cháu lái máy cày” (3, 4 lần).
Hoạt động 2:
- Trẻ chia thành 4 nhóm luyện tập và kết hợp vỗ tttph (Cô quan sát trẻ vỗ và sữa sai cho trẻ).
- Nhóm 3, 4 trẻ lên hát và vỗ tay
- Mời  cá nhân 
- Kết thúc: Cả lớp hát, vỗ theo tiết tấu phối hợp bài hát “ Lớn lên cháu lái máy cày”

Nhận biết một số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh
I. Mục đích yêu cầu :
-Trẻ nhận biết được một số biểu hiện khi bị ốm (ho, sốt, chảy mũi, nhức đầu…), nguyên nhân và cách phòng tránh.   
II. Chuẩn bị:
- Tranh ảnh một số bệnh ( ho, sốt, sổ mũi,đau bụng, đau cổ…)
III. Tiến hành:
* Hoạt động 1:
- Cô cho trẻ kết thành nhóm  quan sát tranh: các con quan sát tranh, xem tranh đó nói về: 
+ Bệnh gì ? 
+ Để nhận biết  mình bị bệnh đó có biểu hiện  như thế nào?
+  Nếu mình  bị như vậy phải  làm gì?
- Cô mời từng nhóm  lên  nói về bức tranh của nhóm mình  (Cô đặt câu hỏi gợi ý cho trẻ)
+ Bức tranh của nhóm con nói về bệnh gì? (có thể mời các trẻ nhóm khác)
+ Để nhận biết mình bị bệnh … có biểu hiện như thế nào?
+ Nếu mình bị … phải làm gì?
Lần lượt từng nhóm lên nói về tranh của mình 
- Nguyên nhân của các bệnh trên do đâu? (Gọi 1 số trẻ)
- Muốn không bị bệnh, con phải làm gì? (Gọi 1 số trẻ)
* Hoạt động 2
- Trò chơi 1: Về đúng nhà
+ Cô có 4 ngôi nhà ứng với 4 bệnh, mỗi trẻ lấy 1 thẻ hình về các biểu hiện của bệnh, trẻ quan sát xem thẻ hình của mình là biểu hiện của bệnh gì? Cô mở đoạn nhạc trẻ nhún nhảy theo nhạc, khi nhạc kết thúc thì trẻ phải chạy về đúng ngôi nhà có biểu hiện bệnh thẻ hình của mình. 
+ Lần 2, cho trẻ đổi thẻ hình cho nhau và tiếp tục chơi.
- Trò chơi 2: Cô nói tên bệnh, trẻ nói cách phòng tránh của bệnh đó (có thể cho cả lớp, cá nhân). Cô cho trẻ chơi 3, 4 lần.
- Sau mỗi trò chơi, cô tặng hoa cho trẻ. 
- Trẻ về bàn thực hiện bài tập:
+Bài tập 1 bông hoa:  Đánh dấu vào những dấu hiệu có thể gây ra bệnh.
+Bài tập 2 bông hoa:  Nối cách phòng tránh vào bệnh ở giữa.

Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan
I. Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ biết ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan với nhau
II. Chuẩn bị: 
- Powerpoint các cặp có mối liên quan
- Máy chiếu
III. Tiến hành: 
*Hoạt động 1:
Cô đố trẻ
“Mặt thì nhẵn thín phẳng lì
Tay thì chẳng có, chân thì bốn chân”
Đó là cái gì?”
- Cô chiếu đáp án câu đố lên 
+ Cái bàn dùng để làm gì ? 
+ Muốn ngồi học trên bàn thì chúng ta cần thêm gì nữa ? 
+ Chúng ta cần có ghế để ngồi vào bàn. Vậy ghế và bàn là cặp đối tượng có liên quan với nhau.
- Tương tự, cô cho bày tô/vở/ấm và cho trẻ tìm đối tượng có mối liên quan đến đồ vật ấy 
*Hoạt động 2: 
- Trò chơi “Ghép cặp có mối liên quan” 
Cô chia lớp thành 2-3 nhóm.Mỗi nhóm có rổ tranh các đồ vật.  Mỗi nhóm tìm và ghép các cặp có mối liên quan với nhau. Nhóm nào xếp đúng và nhanh sẽ chiến thắng. 

Nhận biết trạng thái cảm xúc của người khác
I. Mục đích, yêu cầu:
-Trẻ nhận biết cảm trạng thái cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ của người khác
II. Chuẩn bị 
- Các biểu tượng cảm xúc
- Thẻ hình gương mặt cảm xúc 
III. Tiến hành
Hoạt động 1: 
- Cô cho trẻ chọn 1 hình ảnh khuôn mặt cảm xúc theo ý thích. Trẻ kết nhóm khuôn mặt cảm xúc giống nhau 
- Mỗi nhóm thảo luận về cảm xúc ấy: (vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ)
+ Con có nhận xét gì về khuôn mặt này ? 
+ Khuôn mặt này nói lên cảm xúc gì ? Vì sao ? 
- Cô cho mỗi trẻ trình bày đặc điểm của mỗi cảm xúc (Cô quan sát, gợi ý, động viên và hướng trẻ nói về đặc điểm của cảm xúc ấy)
Hoạt động 2:
- Trò chơi 1: Về đúng nhà 
Mỗi trẻ cầm 1 thẻ hình gương mặt cảm xúc (người thật) và chạy về biểu tượng cảm xúc tương ứng. Trẻ đổi lại thẻ hình với bạn và chơi lần 2
- Trò chơi 2: Mỗi trẻ có 1 rổ tranh các loại cảm xúc (vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ), khi cô gọi tên cảm xúc nào thì trẻ sẽ giơ hình ảnh cảm xúc đó lên.

